
       

Biểu số 

II.05a/VPCP/KSTT  

 

KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN)  

VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH  

TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 
Kỳ báo cáo: Quý III năm 2024 

(Từ ngày 15/6/2024 đến ngày 14/9/2024) 

_____________ 

 

- Đơn vị báo cáo: Sở Ngoại vụ 

- Đơn vị nhận báo cáo:  

Văn phòng UBND tỉnh  

Đơn vị tính: Số PAKN. 

 

STT 

Tên ngành,  

lĩnh vực có 

PAKN 

Số lượng PAKN được tiếp nhận Kết quả xử lý PAKN  
Số 

PAKN 

đã xử 

lý 

được 

đăng 

tải 

công 

khai 

Tổng số 

Theo nội 

dung 

Theo thời 

điểm tiếp 

nhận 

Đã xử lý Đang xử lý 

Tổng số 

Theo nội 

dung 

Theo thời 

điểm tiếp 

nhận 

Tổng số 

Hành 

vi 

hành 

chính 

Quy 

định 

hành 

chính 
Hành 

vi hành 

chính 

Quy 

định 

hành 

chính 

Từ kỳ 

trước  

Trong 

kỳ 

Hành 

vi 

hành 

chính 

Quy 

định 

hành 

chính 

Từ kỳ 

trước  

Trong 

kỳ 

(1) (2) (3)=(4)+(5)=(6)+(7) (4) (5) (6) (7) (8)=(9)+(10)=(11)+(12) (9) (10) (11) (12) (13)=(14)+(15) (14) (15) (16) 

1                

TỔNG CỘNG               

 

  



2 
 

Biểu số II.06a/VPCP/KSTT  
 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 

Kỳ báo cáo: Quý 3 năm 2024 

(Từ ngày 15/06/2024 đến ngày 14/09/2024) 

 

- Đơn vị báo cáo: Sở Ngoại vụ 

- Đơn vị nhận báo cáo: VP UBND tỉnh 

 

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC. 

 

STT 
Lĩnh vực  

giải quyết 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết Số lượng hồ sơ đang giải quyết 

Tổng số 

Trong kỳ 

Từ kỳ 

trước 
Tổng số 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 
Quá hạn 

   

Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, 

dịch 

vụ bưu 

chính 

Tổng số 
Trong 

hạn 
Quá hạn 

(1) (2) 
(3)=(4)+(5) 

+(6) 
(4) (5) (6) 

(7)=(8)+(9) 

+(10) 
(8) (9) (10) (11)=(12)+(13) (12) (13) 

1 
Hội nghị, hội thảo 

quốc tế 
13 12 0 1 12 12 0 0 1 1  

2 Hợp tác quốc tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Lãnh sự và người 

Việt Nam ở nước 

ngoài (Xét, cho 

phép sử dụng thẻ 

ABTC cho doanh 

nhân trên địa bàn 

tỉnh) 

6 3  3 6 6 0 0 0 0 0 

4 Lễ tân ngoại giao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TỔNG CỘNG 19 15 0 4 18 18 0 0 1 1 0 

 

 

 


